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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài
Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) qui định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học những năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” [5]. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [5]. Nghị quyết TW 2 khóa VIII cũng khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” [6].
Giá trị sống là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống, được cá nhân thừa nhận là “rất quan trọng, rất cần thiết, rất có ý nghĩa”, luôn mong đợi, có khả năng chi phối thái độ, xúc cảm, tình cảm, hành vi của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày. Giá trị sống được thể hiện trên cả ba mặt của đời sống tâm lí: nhận thức, thái độ và hành động. Giá trị sống là cơ sở để cá nhân tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động, hành vi ứng xử trong cuộc sống. Nó thôi thúc con người làm những điều tốt đẹp cho bản thân và cho cộng đồng. Ngoài ra, giá trị sống còn là động lực thúc đẩy hành vi của con người, khơi gợi cho con người làm những điều tốt đẹp. Nếu con người không có nền tảng giá trị sống rõ ràng và vững chắc, dù cho được học nhiều kỹ năng đến đâu, chúng ta sẽ không biết cách sử dụng nguồn tri thức ấy sao cho hợp lý, mang lại lợi cho bản thân và cho xã hội. Không có nền tảng giá trị, chúng ta sẽ không biết cách tôn trọng bản thân và người khác, không biết cách hợp tác, không biết cách xây dựng và duy trì tình đoàn kết trong mối quan hệ, không biết cách thích ứng trước những đổi thay, có khi còn tỏ ra tham lam, cao ngạo về kỹ năng mình có. Thiếu nền tảng giá trị sống vững chắc, con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi những giá trị vật chất và rồi mau chóng định hình chúng thành mục đích sống, đôi khi đưa đến kiểu hành vi thiếu trung thực, bất hợp tác, vị kỷ cá nhân. Giá trị sống giúp chúng ta cân bằng lại những mục tiêu vật chất. Những giá trị sống tích cực là chiếc neo giúp chúng ta ổn định, vững chãi giữa những biến động của cuộc đời, có thể sẽ không dễ dàng gì nhưng ta vẫn vượt qua được mà không cảm thấy bị thua thiệt, mất mát.
Hiện nay, giá trị sống của không ít người trẻ tuổi, trong đó có học sinh THCS đang thay đổi theo chiều hướng coi trọng các giá trị về vật chất, quyền lực, danh vọng và ít coi trọng giá trị tinh thần. Có một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên học sinh hiện nay chưa được định hướng đúng đắn về các giá trị sống của bản thân, không xác định được vai trò trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Nhiều thanh niên, học sinh có những biểu hiện hành vi, đạo đức xa rời lối sống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng bạo lực, lạm dụng, sống buông thả, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người khác cũng như thiếu ý thức bảo vệ môi sinh ngày càng đáng báo động … nguyên nhân chính cũng từ sự thiếu hụt các giá trị sống.       
Bởi vậy, việc giáo dục giá trị sống đúng đắn, phù hợp cho học sinh luôn có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là với học sinh trung học cơ sở đang ở độ tuổi mà nhân cách, tính cách, quan điểm sống, kĩ năng, thói quen hành vi đang được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, việc trở thành những công dân tốt trong tương lai, có định hướng, lẽ sống đúng đắn... phụ thuộc không nhỏ vào những giá trị sống mà các bạn được lĩnh hội khi còn học ở phổ thông
Trong chương trình Ngữ văn 8- Tập I đề tài người nông dân Việt Nam trước cách mạng chiếm tới hai tác phẩm với số tiết học nhất định. Hình ảnh người nông dân hiện lên với phẩm chất vô cùng tốt đẹp.
Nhận thấy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người làm công tác giáo dục là vô cùng quan trọng trong việc hình  thành và phát triển nhân cách của học sinh. Đặc biệt, bản thân đã có... năm trong nghề nên tôi lựa chọn nội dung “Giáo dục giá trị sống cho học sinh qua phân tích hình ảnh người nông dân trước cách mạng trong môn Ngữ văn 8” để góp phần nhỏ vào mục tiêu giáo dục đã đề ra, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong sự nghiệp giáo dục.
2. Phạm vi, đối tượng của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Trong các tiết học môn Ngữ văn 8.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các giá trị sống mà giáo viên giáo dục cho học sinh qua phân tích hình ảnh người nông dân trước cách mạng trong môn Ngữ văn 8.
- Thời gian: Năm học 2022-2023
3. Mục đích của đề tài:
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của giá trị sống, tạo hứng thú trong việc khám phá các giá trị theo nhiều hình thức khác nhau.
- Giúp học sinh nhận biết các giá trị của bản thân, của mọi người và của thế giới.
- Giúp học sinh nhận biết tác động của những hành vi, ứng xử tiêu cực và tích cực trong các hành vi giao tiếp.













PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Cơ sở lý luận
Bên cạnh việc học kiến thức, học sinh trung học cơ sở cũng cần biết cách ứng phó trước tình huống, quản lí cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh; học cách để giải quyết mâu thuẫn tốt nhất; biết thể hiện bản thân một cách tích cực, lành mạnh. Đặc biệt, học sinh trung học cơ sở cần nhận biết và có thể ứng phó tích cực nhất khi phải đối mặt trước những tình huống thử thách, của môi trường sống tiêu cực. Muốn vậy, học sinh cần có nền tảng giá trị sống vững chắc. Không có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ cở sẽ không biết cách tôn trọng bản thân và người khác, không biết cách hợp tác, không biết cách xây dựng và duy trì tình đoàn kết, không biết cách thích ứng những đổi thay hoặc có khi còn tỏ ra ích kỉ, ngạo mạn. Không có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ sở rất dễ bị ảnh hưởng bởi những giá trị vật chất, rồi sớm muộn cũng định hình chúng thành mục đích sống, đôi khi đưa đến những tính toán vị kỉ, lối sống thực dụng. Có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ sở sẽ không sa đà vào những thú vui vật chất tầm thường mà biết sống hướng thượng, biết hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, tự cảm thấy bản thân có nghĩa vụ, có đủ khả năng tạo dựng một cuộc sống cho bản thân mình và thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Những giá trị sống tích cực là nền móng vững chắc giúp các em ổn định, vững vàng giữa những giông bão của cuộc đời. Nền tảng giá trị sống vững vàng chắc chắn là động lực để khuyến khích các em khám phá, tìm hiểu và phát triển các giá trị cũng như kĩ năng sống, thái độ sống, nhằm giúp họ phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình. [2].
Có lẽ trong nhà trường, không có môn học nào có thể thay thế được môn Ngữ Văn. Bởi vì, đó là môn học vừa hình thành nhân cách, vừa hình thành tâm hồn. Một giờ học văn không chỉ đơn thuần là khám phá vẻ đẹp của một tác phẩm văn chương mà còn là một giờ học bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho học sinh. Môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt, ngoài việc giúp các em bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mỹ trong nghệ thuật, năng lực sử dụng Tiếng Việt như một công cụ để tư duy và giao tiếp thì việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cho học sinh góp phần hình thành ở học sinh biết thương yêu, quý trọng gia đình, bạn bè, có lòng yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái bao dung, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Mà điều này người giáo viên văn lại có cơ hội hơn các bộ môn khoa học khác. 
2. Khảo sát thực trạng vấn đề
Để thực hiện mục tiêu đánh giá thực trạng nhận thức về giá trị sống của học sinh trường THCS ... hiện nay, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi ....  học sinh của khối 8 trường THCS .. về  nhận thức về giá trị sống. Cụ thể như sau:
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Bảng 1. Đối tượng khảo sát thực trạng
2.1. Quan niệm của học sinh về giá trị sống.
      Trong lần khảo sát đầu tiên với câu hỏi: Theo bạn giá trị sống là gì? Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2. Quan niệm của học sinh về giá trị sống.
Kết quả khảo sát cho thấy với khái niệm được đưa ra, có 50.5% học sinh xem “Giá trị sống là những giá trị được cá nhân nhận thức là quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa với bản thân. Những giá trị này có khả năng chi phối thái độ, tình cảm và hành vi của người đó trong cuộc sống và được xã hội chấp nhận.”. Bên cạnh đó vẫn còn một số học sinh (10%) cho rằng: “giá trị sống là danh vọng, của cải vật chất mà mỗi người mong muốn có được”. Có 4% học sinh coi giá trị sống là những điều mà mỗi người cho là tốt, là quan trọng và cần thiết với bản thân họ. Và có tới 33% học sinh cho rằng: “Giá trị sống là kỹ năng sống”. Đây là sự nhầm lẫn, nhiều học sinh đã đồng nhất giá trị sống với kỹ năng sống. Giá trị sống là những giá trị tinh thần có ý nghĩa đối với bản thân mỗi người và được xã hội thừa nhận. Kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác, với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Như vậy nếu xem giá trị sống là phần gốc thì kỹ năng sống chính là phần ngọn.
Từ khảo sát trên, chúng ta thấy rằng hầu hết các bạn học sinh đồng tình với khái niệm về giá trị sống mà nhóm nghiên cứu đã lựa chọn trong phần cơ sở lý luận. Qua đó có thể khẳng định học sinh bước đầu đã có quan niệm đúng về giá trị sống.
2.2. Nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.
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Bảng 3. Nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của giáo GTS và KNS

Trong số được hỏi có 52 % cho rằng giá trị sống quan trọng số còn lại cho rằng giá trị sống không quan trọng. Trong đó có tới 82% học sinh cho rằng kỹ năng sống quan trọng.
Nguyên nhân thực trạng nhận thức trên do học sinh vẫn chưa hiểu giá trị sống là cốt lõi, gốc rễ dẫn đến hành vi, kĩ năng của mỗi con người. Chưa hiểu giá trị sống là gốc thúc đẩy thái độ, suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mỗi con người. Chưa nhận thức đúng nếu có giá trị sống cốt lõi mới có kĩ năng sống tốt. Về phía nhà trường, gia đình, xã hội đã quan tâm giáo dục kĩ năng sống, nhưng chưa thấy hết vai trò tầm quan trọng của giá trị sống.
2.3. Sự cần thiết của các giá trị sống đối với người được khảo sát.
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Bảng 4. Sự cần thiết của các giá trị sống đối với người được khảo sát

Kết quả khảo sát trên cho ta thấy, trong tất cả 12 giá trị sống mà nhóm nghiên cứu đưa ra, đa số đều được học sinh đánh giá ở mức cần thiết với họ. Trong đó, các giá trị tôn trọng, yêu thương, tự do và hạnh phúc được cho rằng cần thiết cao nhất. Các giá trị khoan dung, khiêm tốn, giản dị được cho rằng có sự cần thiết thấp nhất. Qua đó, ta có thể thấy nhóm giá trị sống mà học sinh cho là cần thiết với bản thân là nhóm giá trị quan hệ liên nhân cách, quan hệ với nhóm, với cộng đồng. Các giá trị về phẩm chất, nhân cách của bản thân ít được các bạn quan tâm hơn.
2.4. Mức độ hiểu biết của HS về 5 giá trị sống mà nhóm nghiên cứu hướng đến.


Bảng 5. Mức độ hiểu biết của HS  về  những giá trị sống
- Trung thực: Trung thực là “công bằng, khách quan khi đánh giá đối tượng nào đó” và “không tham lam …” được chọn lần lượt là 22. % và 20%.  Tuy nhiên, đó là biểu hiện của sự trung thực chứ chưa phải là khái niệm. Đáp án mà nhóm nghiên cứu đưa ra là: luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Với đáp án này có 58% bạn lựa chọn. Như vậy có 58% học sinh nhận biết được giá trị của trung thực.
- Trách nhiệm: Có 63% học sinh nhận thức đúng về giá trị trách nhiệm, bằng chứng có 63% học sinh lựa chọn “trách nhiệm là phần việc mà cá nhân phải gánh vác, phải nhận lấy về mình và thực hiện với lòng trung thực”. Số còn lại là lựa chọn sự đáp ứng của bản thân đối với những yêu cầu và đòi hỏi của người khác và sự kính trọng đối với người khác.
- Hợp tác: có 47.5% học sinh cho rằng hợp tác là Sự liên kết giữa các đối tượng và mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Đây mới là biểu hiện của hợp tác chứ chưa phản ánh đầy đủ khái niệm của hợp tác. Đáp án mà nhóm chúng em đưa ra là Làm việc cùng nhau với mục tiêu chung trên nguyên tắc tôn trọng và trợ giúp qua lại lẫn nhau. Như vậy, chỉ có 52.5% các bạn hiểu đúng về giá trị hợp tác.
- Yêu thương: Chỉ có 56% học sinh hiểu đúng định nghĩa về giá trị của yêu thương. Số còn lại chỉ chọn các biểu hiện của yêu thương như: Luôn có nhiều người yêu mến và tin cậy, có nhiều bạn tốt…
- Tôn trọng: Có 25.5 % lựa chọn tôn trọng là rộng lòng tha thứ, tôn trọng và cảm thông với người khác và quan tâm đến mọi người xung quanh. Đây chưa phải đáp án đúng mà đáp án đúng là sự nhìn nhận, đánh giá đúng mực về ai đó; là luôn coi trọng danh dự, phẩm chất và lợi ích của người khác như của chính mình. Như vậy, với đáp án này có tới 58% các bạn học sinh trả lời đúng.
Như vậy, chỉ có khoảng 54,6 % học sinh được nghiên cứu hiểu đúng về các khái niệm mà nhóm nghiên cứu đưa ra. Nguyên nhân là do là do kiến thức về giá trị sống chưa được cung cấp một cách có hệ thống. Học sinh chưa được tiếp cận với các định nghĩa giá trị sống nên nhận thức của các bạn về giá trị sống chưa cao.
2.5. Nhận thức của học sinh THCS ý nghĩa của giá trị sống đối với bản thân.

Bảng 6. Nhận thức của học sinh ý nghĩa của giá trị sống đối với bản thân
Nhìn vào bảng khảo sát ta thấy với 5 ý nghĩa giá trị được đưa ra thì có 17.5% số học sinh “hoàn toàn đồng ý” giá trị sống giúp “bản thân sống tích cực”, có 45% học sinh “đồng ý” ý nghĩa của giá trị sống “giúp điều chỉnh hành vi phù hợp”, 43.5% “đồng ý” rằng giá trị sống “giúp hiểu rõ bản thân”, có 12% “hoàn toàn đồng ý” định giá trị sống giúp cá nhân “biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân”, 41% học sinh “đồng ý” cho rằng giá trị “kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống”. Cũng từ kết quả trên cho thấy có 39% học sinh “không đồng ý” giá trị sống giúp “hiểu rõ bản thân”, 36.5 % “không đồng ý” rằng giá trị sống “giúp điều chỉnh hành vi phù hợp”, phần lớn học sinh “không đồng ý” giá trị sống giúp cá nhân “biết cách lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân”, có thể “kìm hãm hành vi trái với giá trị sống” và nhờ đó mà “giúp bản thân sống tích cực”. Như vậy, ta thấy còn nhiều học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng và ý nghia của giá trị sống. Số học sinh này cần có giải pháp để nhận thức đúng ý nghĩa của giá trị sống đối với bản thân.
2.6. Mức độ học sinh thể hiện các giá trị sống.


                         Bảng 7. Mức độ học sinh thể hiện các giá trị sống.

Kết quả khảo sát cho thấy, các giá trị sống học sinh thường xuyên thể hiện là “yêu thương” và tôn trọng. Hai giá trị học sinh thể hiện ở mức độ thấp là: “Hợp tác” và “trách nhiệm”.
Có thể thấy, các giá trị của: “Hợp tác” và “trách nhiệm” là những giá trị mà học sinh rất ít thể hiện điều này chứng tỏ còn nhiều bạn học sinh thiếu tự tin, chưa dám làm và dám chịu trách nhiệm. Chưa ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân, với gia đình và với xã hội. 
Từ kết quả này, cần có những hoạt động và những hướng dẫn cụ thể để các bạn học sinh thể hiện các giá trị quan trọng, phù hợp đối với lứa tuổi THCS.
- Nhận xét khái quát :
 Về cơ bản, còn một bộ phận học sinh chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ sự cần thiết của giá trị sống đối với bản thân, số liệu này có quan hệ với đánh giá “hiện nay có một bộ phận học sinh có những biểu hiện hành vi lệch chuẩn”. Học sinh còn mơ hồ về  giá trị sống phổ quát của nhân loại.
Khi hiểu chưa sâu sắc về giá trị sống, chưa thấy được tầm quan trọng của giá trị sống, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc giáo dục giá trị sống cũng như chưa hiểu về sự chi phối lẫn nhau giữa giá trị sống và kĩ năng sống nên chưa hiểu hết ý nghĩa của việc giáo dục giá trị sống. 
Trong chương trình Ngữ văn 8-Tập 1 hình ảnh người nông dân trước cách mạng được xây dựng qua hai tác phẩm:

	STT
	Bài
	Thời lượng ( tiết)

	1
	Tức nước vỡ bờ ( Tắt đèn)
	2

	2
	Lão Hạc
	2



3. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề
Trong quá trình dạy học các văn bản về hình ảnh người nông dân nhằm nâng cao giá trị sống cho học sinh tôi đã thực hiện theo các bước như sau:
3.1. Xác định được định hướng của dạy học tích hợp giáo dục giá trị sống
-  Mục tiêu của dạy học tích hợp giáo dục giá trị sống: Hình thành và phát triển năng lực HS, nhất là năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn; 
- Để nâng cao hiệu quả của môn học tích hợp, tôi đưa ra các phương pháp để dạy học tích hợp đó là: Phương pháp dạy học nêu/ phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác. Vì nó giúp GV tạo ra những tình huống có vấn đề, gợi ra cho HS những khó khăn cần phải vượt qua, điều khiển HS phát hiện, hoạt động tự giác, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và thái độ. Đây chính là một trong những phương pháp dạy học tích hợp giáo dục giá trị sống cho học sinh. 
3.2. Xác định nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục giá trị sống qua hình ảnh người nông dân trước cách mạng
[image: b1107-72]
Sau khi nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh về giá trị sống, nhóm nghiên cứu đã phối kết hợp với nhà trường, các tổ chuyên môn, đoàn đội… đã tiến hành thực nghiệm một số giải nhằm nâng cao nhận thức một số giá trị sống cốt lõi, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS như: Giá trị yêu thương, giá trị tôn trọng, giá trị hợp tác, giá trị trách nhiệm, giá trị trung thực…
Có nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy về hình ảnh người nông dân trước cách mạng giáo viên có thể tích hợp những giá trị sống:
- Giá trị yêu thương
- Giá trị trách nhiệm
- Giá trị tôn trọng
3.3. Một số biện pháp
3.3.1. Biện pháp 1: Giáo dục giá trị yêu thương qua phân tích hình ảnh người nông dân trước cách mạng
a. Mục tiêu: Giáo viên hướng đến cho học sinh giá trị yêu thương là một phẩm chất đẹp, cao quý và là giá trị cốt lõi của con người. Lòng yêu thương được biểu hiện qua nhiều hình thức, thái độ đa dạng. Người ta có thể biểu lộ tình thương của mình bằng cách: Sự đồng cảm, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, yêu mến, trân trọng… 
b. Cách thực hiện: Trong hoạt động khởi động văn bản “ Tức nước vỡ bờ” giáo viên cho học sinh tham gia trò chơi “ Theo dòng lịch sử” và theo dõi đoạn video tái hiện hình ảnh người nông dân trước năm 1945.
[image: ]
Sau đó giáo viên đưa ra câu hỏi vấn đáp? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về cuộc đời người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám



[image: ]
Qua đoạn video học sinh được quan sát tận mắt tình cảnh khốn cùng của người nông dân trước cách mạng. Họ phải chịu ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp và giai cấp phong kiến. Họ phải chịu những thứ thuế vô lý, họ không được hưởng những quyền sống của con người. Qua sự phát vấn của giáo viên, học sinh có cơ hội chia sẻ những cảm nhận của mình khi xem những thước phim về người dân trong nạn đói 1945. Như vậy bước đầu giúp các em nhìn nhận rõ hơn về bức tranh hiện thực xã hội lúc đó. Đồng thời bước đầu đồng cảm với những số phận người dân đang ở hoàn cảnh cùng đường. Như vậy bước đầu giúp học sinh chạm đến giá trị sống yêu thương.
- Trong phần hình thành kiến thức khi phân tích về hoàn cảnh gia đình chị Dậu giáo viên chú ý những chi tiết:
	BỐI CẢNH
	GIA CẢNH

	Làng vào vụ thuế căng thẳng, gay gắt nhất.
Cổng làng đóng lại, công việc cày bừa đình đốn, bọn lý trưởng, trương tuần chửi bới, quát tháo om sòm; Mấy tên cai lệ, lính cơ tay thước, roi song, dây thừng đi tróc người thiếu thuế. Tiếng trống, mõ, tù và inh ỏi, tiếng thét lác, đánh đập, tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên như trong một cuộc săn người. 
	+ Nghèo nhất nhì trong hạng cùng đinh.
+ Phải bán con, bán chó, bán khoai nhưng vẫn không đủ tiền nộp thuế.
+ Anh Dậu bị đánh gần chết và bị trả về.
+ Nhà không có gì để ăn bà hàng xóm thương tình cho bát cháo.

	=> Tình thế rất thê thảm, đáng thương, nguy cấp.


Thông qua đơn vị kiến thức này học sinh cảm nhận rõ về bối cảnh và gia cảnh gia đình chị Dậu. Hoàn cảnh khốn cùng đó đã tác động đến học sinh giúp cho các em đồng cảm hơn với hoàn cảnh gia đình chị Dậu. Đồng thời thấy được giá trị nhân văn hết sức sâu sắc qua hành động giàu tình người của bà cụ hàng xóm. Hành động đó tiêu biểu cho giá trị truyền thống của dân tộc “ Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hành động đó chính là giá trị lòng yêu thương trong cuộc sống.

[image: ] [image: Description: Phân tích nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tức nước vỡ bờ | Văn mẫu 8]

Khi phân tích nhân vật chị Dậu giáo viên  cho học sinh làm phiếu học tập với yêu cầu:
? Hãy chỉ ra những hành động và lời nói của chị Dậu khi chăm chồng? Qua đó em có cảm nhận gì về nhân vật chị Dậu?




a. Lúc chăm sóc chồng

LỜI NÓI 
- Nhẹ nhàng, an ủi, vỗ về: “Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột”.

HÀNH ĐỘNG
- Quạt cháo cho chóng nguội
- Rón rén bưng…đến chỗ chồng nằm
- Ngồi…chờ xem chồng ăn có ngon miệng không.








=> Đảm đang, yêu thương chồng con



b. Trước khi cai lệ đến



 Chị Dậu là người phụ nữ đảm đang, hết lòng yêu thương chồng con, tính tình vốn dịu dàng,  tình cảm.
 - Cử chỉ: “Quạt cho cháo chóng nguội, rón rén bưng một bát đến cho chồng, chờ xem chồng ăn có ngon miệng hay không.”







Cảm nhận con người chị Dậu được hành động và cử chỉ đã giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị yêu thương xuất phát từ những cử chỉ, hành động rất bình thường, giản dị nhưng ấm áp tình người. 				
- Khi dạy văn bản “Lão Hạc” ở phần hình thành kiến thức khi phân tích nhân vật lão Hạc giáo viên cho học sinh tìm hiểu về hoàn cảnh của lão Hạc 
+  Nhà nghèo, vợ mất sớm, con trai đi làm đồn điền cao su không có tin tức gì, chỉ một mình làm bạn với cậu Vàng.
+ Già yếu, bệnh tật,không còn làm thuê được,... 
=> nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh
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Qua việc tìm hiểu gia cảnh lão Hạc học sinh sẽ cảm nhận được hoàn cảnh rất đỗi cô đơn, tội nghiệp của lão Hạc, hiểu hơn về hoàn cảnh người nông dân trước cách mạng. Điều đó hình thành nên ở học sinh giá trị sống yêu thương.
- Khi phân tích tâm trạng nhân vật lão Hạc trước và sau khi bán cậu Vàng.
Tâm trạng của lão Hạc trong việc bán chó
Trước khi bán
Sau khi bán
Nói nhiều lần ý định bán chó của mình
Phân trần, giãi bày lí do
 
Tìm cách thuyết phục  chính bản thân mình 
Ám ảnh bởi ánh mắt
 và tiếng kêu của cậu Vàng
Cho rằng mình đã 
chót lừa 1 con chó
Phân vân, đắn đo
Đau đớn, day dứt

















Qua việc phân tích tâm trạng của lão Hạc giáo viên làm rõ vẻ đẹp về phẩm chất cao đẹp của nguời nông dân. Một con người bần cùng, khốn khổ nhưng vẫn giàu tình yêu thương. Từ đó tác động đến tư tưởng, tình cảm của học sinh, giáo dục cho các em giá trị yêu thương trong cuộc sống. Tình yêu thương chính ở sự chân thành, đơn sơ cho dù con người có ở hoàn cảnh cùng đường.
c. Kết quả: Như vậy, ở cả hai tác phẩm đều ngời sáng lên vẻ đẹp của người nông dân chân thành, chất phác giàu lòng yêu thương. Lòng yêu thương đối với người thân, con vật...Làm rõ được điều này giáo viên đã giáo dục được giá trị lòng yêu thương cho học sinh.
3.3.2. Biện pháp 2: Giáo dục giá trị trách nhiệm, tôn trọng qua phân tích hình ảnh người nông dân trước cách mạng
a. Mục tiêu: Giáo dục cho học sinh hiểu được giá trị trách nhiệm chính là việc mỗi người khi làm điều gì đó cần có ý thức đối với điều mình thực hiện. Trách nhiệm sẽ luôn là một gánh nặng đối với con người. Tuy nhiên thì nó lại đóng vai trò giúp chúng ta được phát triển và hoàn thiện hơn. Những người sống có trách nhiệm sẽ luôn được tôn trọng, dễ đạt được thành công trong cuộc sống.
b. Cách thực hiện: Trong phần hình thành khi giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm
? Cách xưng hô của chị Dậu có gì thay đổi ?
? Hành  động của chị là tự phát  hay tự giác ? Xuất phát từ đâu mà chị có thể vùng lên chống trả lại cai lệ?
? Qua đó em có nhận xét gì về nhân vật chị Dậu? Hình ảnh của chị tiêu biểu cho tầng lớp nào?







“Cháu-ông”: 
Vị trí kẻ bề dưới với kẻ bề trên tỏ sự tôn trọng
Ngôn ngữ đối thoại phù hợp tới tâm lí nhân vật
Tình huống truyện được đẩy lên cao trào => Bộc lộ tính cách nhân vật




Vị trí ngang hàng, tư thế đứng thẳng không chịu nhịn nhục

“Tôi - ông”: 

=> “Tức nước vỡ bờ” - Người phụ nữ có sức sống mạnh mẽ, tinh thần phản kháng tiềm tàng




Khẳng định tư thế đứng trên đầu kẻ thù sẵn sàng đè bẹp đối phương, thể hiện sự khinh bỉ căm giận đến cao độ.
“Bà - mày”: 






Qua hình thức tổ chức cho học sinh thảo luận giáo viên khái quát hình tượng chị Dậu mộc mạc, hiền dịu vị tha, sống khiêm nhường, biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng hoàn toàn không yếu đuối trái lại có sức sống mạnh mẽ, tinh thần phản kháng tiềm tàng, khi bị đẩy tới đường cùng, chị đã vùng dậy chống trả quyết liệt, thể hiện thái độ bất khuất, chị tiêu biểu cho người phụ nữ nông dân Việt Nam. Đồng thời thấy được chị Dậu là một con người rất trách nhiệm với chồng con. 
Trong phần hình thành kiến thức khi phân tích về cái chết của lão Hạc, giáo viên định hướng để làm rõ việc làm của lão Hạc trước khi chết
                                                                                               [image: Top 10 bài văn phân tích nhân vật Ông giáo trong truyện ngắn &quot;Lão Hạc&quot; của  Nam Cao - Toplist.vn]- Nhờ ông giáo: 
+ Giữ hộ ba sào vườn cho con trai
+ Gửi 30 đồng để lo hộ đám tang cho mình
- Duy trì cuộc sống: ăn khoai, củ chuối, sung luộc, rau má, củ ráy, bữa trai bữa ốc.
- Từ chối mọi sự giúp đỡ gần như là hách dịch
Thương con hết mực, giàu đức hi sinh, sống có trách nhiệm

                                                                                            [image: Top 7 Bài văn phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn &quot;Lão Hạc&quot; của  Nam Cao - Toplist.vn]
Qua phần hình thành kiến thức học sinh cảm nhận được về nhân vật lão Hạc là một con người sống có trách nhiệm, có trách nhiệm với bản thân, với con cái, với mọi người.
c. Kết quả: Như vậy ở hình tượng nhân vật chị Dậu, nhân vật lão Hạc đều để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc. Điều đó chính là giá trị sống mà hình tượng nhân vật tạo nên.
3.3.3. Biện pháp 3: Tích hợp giáo dục giá trị đoàn kết 
a. Mục tiêu: Giáo dục cho học sinh giá trị đoàn kết là sự hòa thuận, hợp tác ở trong và ở giữa các cá nhân trong một nhóm, một tập thể. Đoàn kết được tồn tại nhờ sự chấp nhận và hiểu rõ giá trị của mỗi người, cũng như biết đánh giá đúng sự đóng góp của họ đối với tập thể. Tính ổn định của tình đoàn kết bắt nguồn từ tinh thần bình đẳng và thống nhất.
b. Cách thực hiện: Sau khi dạy xong hai văn bản giáo viên có thể tổ chức hoạt động dạy học theo dự án với các yêu cầu.
Quy trình tổ chức cho học sinh học theo dự án:
	Bước 1: Đề xuất giải pháp và lập kế hoạch
	- Lựa chọn chủ đề, xác định các vấn đề cần giải quyết.
- Xây dựng tiểu chủ đề.
- Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập.

	Bước 2: Thực hiện dự án
	- Thu thập thông tin
- Xử lý thông tin
- Tổng hợp thông tin

	Bước 3: Tổng hợp báo cáo kết quả
	- Xây dựng sản phẩm
- Báo cáo trình bày sản phẩm
- Đánh giá


Cách thức tiến hành cụ thể như sau
Bước 1: Lập kế hoạch 
Là bước đầu tiên quan trọng, giáo viên cần tổ chức cho học sinh cùng tham gia xác định.
Với bước này dựa vào yêu cầu giáo viên đưa ra nhóm học sinh đã có sự lựa chọn chủ đề:
	Yêu cầu của giáo viên
	Học sinh lựa chọn chủ đề

	Hình ảnh người nông dân trước cách mạng
	


Khi đã hình thành nhóm và xác định được chủ đề, tên dự án, giáo viên hướng dẫn học sinh các nhóm phát triển sơ đồ tư duy dự án của nhóm để xác định vấn đề nghiên cứu. Khi đặt câu hỏi để phát triển ý tưởng, có thể sử dụng sơ đồ 5W1H.








1. LÀ AI?
2.KHI 
NÀO?
3. CÁI GÌ?
6. NHƯ 
THẾ NÀO?
5. TẠI SAO?
4. Ở ĐÂU?













Sau khi xây dựng quy mô nghiên cứu, học sinh thảo luận xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu, đồng thời phân công các thành viên trong nhóm ai sẽ làm gì và thời hạn hoàn thành, xác định phương tiện và dự kiến sản phẩm.
	Thành viên
	Nhiệm vụ
	Phương tiện
	Thời gian hoàn thành
	Dự kiến sản phẩm

	Đỗ Quỳnh Trang
	Tìm hiểu, viết bài
	Phiếu hỏi
	3 ngày
	Kết quả và hình ảnh

	Nguyễn Phương Chi
	Tổng hợp
	Máy ảnh
	2 ngày
	Ảnh minh chứng

	Đinh Diệu Châu
	Lấy thông tin từ internet
	Máy tính nối mạng
	3 ngày
	Bài viết, thông tin, hình ảnh


Sau khi lập được kế hoạch, các nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện dự án
Thu thập thông tin
Thực hiện thu thập thông tin theo nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của nhóm như: thu thập thông tin từ từ sách vở, trang mạng, ....
Bước 3: Tổng hợp kết quả:
Xây dựng sản phẩm
Tổng hợp thành sản phẩm cuối cùng: Bài thuyết trình, bản báo cáo...
Trình bày báo cáo:
-  Phương pháp thuyết trình.
Đánh giá, rút kinh nghiệm:
Đánh giá: Bằng hình thức cử ra mỗi nhóm một cá nhân tham gia trong ban giám khảo đánh giá kết quả của nhau và cùng nhìn lại quá  trình thực hiện dự án.





PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1.Lựa chọn và xác định được sự kiện lịch sử 
	Lựa chọn được sự kiện tiêu biểu, có ý nghĩa
	Lựa chọn được sự kiện nhưng chưa tiêu biểu
	Chưa lựa chọn được sự kiện

	2.Đảm bảo chính xác thông tin của sự kiện
	Thông tin chân thực, chính xác
	Thông tin đảm bảo
	Nội dung sơ sài, số liệu chưa chính xác

	3.Trình bày đúng quy trình bài nói
	Thực hiện đúng quy trình trao đổi, thảo luận
	Thực hiện theo quy trình nhưng chưa thật rõ ràng
	Thực hiện chưa đúng trình tự, còn lộn xộn

	4. Nói to, rõ ràng, lưu loát
	Diễn đạt rõ ràng
	Nói nhỏ còn ngập ngừng
	Còn rụt rè, chưa thật tự tin


Với hình thức tổ chức hoạt động dự án học sinh cần chung sức để thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn học sinh sẽ nhận ra được giá trị của đoàn kết là hết sức quan trọng.
c. Kết quả: Như vậy, hình tượng người nông dân trước cách mạng qua hai văn bản Tức nước vỡ bờ và lão Hạc đã đem đến nhiều giá trị sống. Điều quan trọng là giáo viên tổ chức tích hợp phù hợp để kiến thức không bị loãng và giá trị tích hợp thực tiễn.
4. Khảo nghiệm tính khả thi của đề tài 
4.1. Quan niệm của học sinh về giá trị sống.
      Cũng với câu hỏi: Giá trị sống là gì? Kết quả khảo sát lần 2 thu được như sau: 

Kết quả khảo sát cho thấy với khái niệm được đưa ra, hầu hết các bạn học sinh đồng tình với khái niệm về giá trị sống mà nhóm nghiên cứu đã lựa chọn trong phần cơ sở lý luận. Qua đó có thể khẳng định sau thời gian thực nghiệm học sinh đã có quan niệm đúng về giá trị sống. Số học sinh nhầm lẫn giữa giá trị sống và kỹ năng sống giảm mạnh.
4.2. Nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.

Kết quả sau thực nghiệm cho thấy  học sinh đã thấy được tầm quan trọng của giá trị sống. hiểu giá trị sống là cốt lõi, gốc rễ dẫn đến hành vi, kĩ năng của mỗi con người. Hiểu giá trị sống là gốc thúc đẩy thái độ, suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mỗi con người.  Đã nhận thức đúng nếu có giá trị sống cốt lõi mới có kĩ năng sống tốt.
4.3. Mức độ hiểu biết của HS  về 5 giá trị sống mà nhóm nghiên cứu hướng đến.

So sánh với kết quả trước khảo sát, chúng ta thấy mức độ nhận thức của của các bạn học sinh về các giá trị sống giá trị sống cao hơn.  Trung bình sự hiểu biết của các bạn về các giá trị sống tăng từ 54,6% lên 87,3 %. Điều đó chứng tỏ các bạn đã hiểu sâu sắc hơn những giá trị sống mà nhóm nghiên cứu hướng đến.
4.4. Mức độ cần thiết của các giá trị sống sau đối với chính bản thân người được khảo sát.
[image: ]
Kết quả khảo sát trên cho ta thấy các giá trị tôn trọng, yêu thương, trung thực, trách nhiệm và hợp tác được đánh giá ở mức cần thiết và rất cần thiết cao hơn rất nhiều so với lần khảo sát đầu tiên. Không chỉ thế các giá trị khác cũng tăng đáng kể, điều đó cho thấy khi học sinh có nhận thức sâu sắc về 5 giá trị sống cốt lõi mà nhóm nghiên cứu hướng tới sẽ góp phần tác động đến nhận thức của các giá trị sống khác. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của học sinh.
4.5. Nhận thức của học sinh  ý nghĩa của giá trị sống.


Qua số liệu điều tra ta có thể thấy đa số học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của giá trị sống. 
4.6. Mức độ học sinh thể hiện các giá trị.

-  Kết quả trên cho ta thấy, sau thời gian thực nghiệm, mức độ thường xuyên thể hiện các giá trị sống được tăng cao. Điều này được thể hiện rõ trong các hoạt động tập thể, hoạt động học tập trên lớp. 
+ Trong các hoạt động tập thể, các bạn đã tham gia một cách tích cực, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được tinh thần hợp tác cùng nhau khi làm việc nhóm. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lớp, trường về mình. Biết lắng nghe ý kiến của người khác. Gương mẫu chấp hành các quy định trong sinh hoạt của lớp, trường. Biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè, biết yêu quý và bảo vệ môi trường sống. Biết yêu quý bản thân, trân trọng giá trị cuộc sống, yêu thương những người xung quanh
         + Hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng hạn và đạt yêu cầu. Trung thực trong học tập, tích cực, có trách nhiệm và làm việc nhóm có hiệu quả hơn. Biết Lắng nghe ý kiến của người khác. Quan tâm, chia sẻ giúp đỡ bạn bè trong học tập. Cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng mới của thầy cô và bạn bè. Tự tin hơn khi trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình. 
















PHẦN III. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận
Giáo dục giá trị sống là một thành phần quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, bên cạnh kiến thức, kĩ năng, thái độ. Giữa giá trị và nhân cách có mối quan hệ biện chứng, định hình giá trị góp phần hoàn thiện nhân cách và nhân cách hoàn thiện góp phần ổn định các giá trị của bản thân. Việc thực hiện phải trong một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự công phu, kiên trì, liên tục; Thực hiện có sự thống nhất, có sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài nhà trường trên cơ sở nắm vững các đặc điểm tâm lý, cá tính, hoàn cảnh của từng học sinh. Đồng thời, tất yếu phải có sự phối hợp chặt chẽ, sự tác động đồng thời của ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Hơn nữa, vấn đề giáo dục giá trị sống còn cần đến vốn sống, tình thương và nhân cách của người thầy. Học sinh học kiến thức ở thầy trước hết là học tấm gương sáng của người thầy. Vì vậy, để học sinh không thất vọng vì thầy thì trước hết “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mà ngành giáo dục đang phát động. Làm được như vậy, tôi nghĩ giáo dục giá trị sống cho học sinh không những không làm quá tải trong chương trình giáo dục mà còn đem đến cho người học sự hứng thú, sôi nổi trong học tập. Để các em thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
2. Khuyến nghị
	2.1. Đối với phụ huynh
      Cần có tư tưởng rõ ràng trong việc đánh giá vai trò bộ môn Ngữ văn trong quá trình giáo dục và phát triển nhân cách học sinh.
      Khuyến khích con em tham gia các hoạt động học tập do trường lớp tổ chức.

	2.2 Đối với giáo viên, nhà trường
 Giá trị sống có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hướng hành động cho HS, giúp các bạn tự giác lĩnh hội tri thức, phát triển kĩ năng, năng lực cần thiết và có những lựa chọn, hành động, lí tưởng, ước mơ sống đẹp, sống có ý nghĩa dựa trên nền tảng giá trị sống.
Các trường THCS cần tổ chức thực hiện một cách linh hoạt các tiết hoạt động  giáo dục lồng ghép vào các môn học để học sinh được tham gia vào hoạt động thực tiễn của cuộc sống, tạo cơ hội cho các bạn bộc lộ suy nghĩ, tình cảm, hành vi trong công việc, chia sẻ những khó khăn và niềm vui cũng như hoàn thiện dần dần các kỹ năng thực hành một cách tự nhiên.
Giáo dục giá trị sống là nội dung khá rộng đòi hỏi có sự tham gia của các thành viên, tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Nhà trường cần làm cho học sinh ghi nhớ những điều tốt đẹp nhất đến suốt đời và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống thiết thực. Đó là hành trang vào đời thật sự ý nghĩa đối với mỗi học sinh
Để trường học luôn là nơi học sinh cảm thấy an toàn nhất, để mỗi ngày đến trường của các bạn là một ngày vui thì giáo dục giá trị sống cho học sinh là một nhiệm vụ mà nhà trường, gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Trường học có thân thiện, học sinh có tích cực hay không đều bắt nguồn từ nền tảng giá trị sống, kỹ năng sống của học sinh.

	2.3. Đối với địa phương
Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh để các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích.

	[bookmark: _GoBack]


Trên đây là một số kinh nghiệm về giáo dục giá trị sống cho học sinh qua phân tích hình ảnh người nông dân trước Cách mạng trong môn Ngữ văn 8. Trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của Hội đồng thẩm định các cấp và Quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện và vận dụng có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
					    Hà Nôi, ngày …. tháng ….. năm…..
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Mức độ hiểu biết của HS  về  những giá trị sống


Trung thực	Trách nhiệm	Hợp tác	Yêu thương	Tôn trọng	0.57999999999999996	0.625	0.52500000000000002	0.56000000000000005	0.57999999999999996	

Nhận thức của HS về ý nghĩa của giá trị sống

Hoàn toàn đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.17499999999999999	0.185	0.12	0.22	0.35	Đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.435	0.45	0.47499999999999998	0.41	0.26500000000000001	Không đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.39	0.36499999999999999	0.40500000000000003	0.37	0.38500000000000001	



Mức độ học sinh thể hiện các giá trị sống

Không bao giờ	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.02	0.08	7.4999999999999997E-2	0.185	7.4999999999999997E-2	Hiếm khi	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.13	0.3	0.16500000000000001	0.36	0.16500000000000001	Thỉnh thoảng	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.42	0.33	0.33500000000000002	0.27	0.32500000000000001	Thường xuyên 	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.43	0.28000000000000003	0.42499999999999999	0.18	0.43	



Giá trị sống là gì?


Là những giá trị được cá nhân nhận thức là quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa với bản thân. Những giá trị này có khả năng chi phối thái độ, tình cảm và hành vi của người đó trong cuộc sống và được xã hội chấp nhận.	 Kỹ năng sống.	Là danh vọng, của cải vật chất mà mỗi người mong muốn có được.	Là những điều mà mỗi người cho là tốt, là quan trọng và cần thiết với bản thân họ.	Lý tưởng sống của từng cá nhân.	0.74	0.09	8.5000000000000006E-2	6.5000000000000002E-2	0.02	


Tầm quan trọng của KNS và GTS


Kỹ năng sống quan trọng	Giá trị sống quan trọng	0.92500000000000004	0.875	


Mức độ hiểu biết của HS  về  những giá trị sống


Trung thực	Trách nhiệm	Hợp tác	Yêu thương	Tôn trọng	0.89	0.83499999999999996	0.85499999999999998	0.91	0.875	

Nhận thức của HS về ý nghĩa của giá trị sống

Hoàn toàn đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.36499999999999999	0.45500000000000002	0.44500000000000001	0.495	0.52500000000000002	Đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.44	0.41499999999999998	0.505	0.45500000000000002	0.41499999999999998	Không đồng ý	
Giúp hiểu rõ bản thân.	Giúp điều chỉnh hành vi phù hợp.	Biết lựa chọn hành vi phù hợp với những giá trị của bản thân.	 Kìm hãm được hành vi trái với giá trị sống.	Giúp bản thân sống tích cực.	0.19500000000000001	0.13	0.05	0.05	0.06	



Mức độ học sinh thể hiện các giá trị sống
Không bao giờ	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.02	0.01	3.5000000000000003E-2	1.4999999999999999E-2	5.0000000000000001E-3	Hiếm khi	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	6.5000000000000002E-2	8.5000000000000006E-2	4.4999999999999998E-2	0.03	0.05	Thỉnh thoảng	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.24	0.22500000000000001	0.35	0.34	0.31	Thường xuyên 	
Yêu thương	Hợp tác	Trung thực	Trách nhiệm	Tôn trọng	0.67	0.68	0.56499999999999995	0.61	0.63	



Gía trị sống là gì?  


Là những giá trị được cá nhân nhận thức là quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa với bản thân. Những giá trị này có khả năng chi phối thái độ, tình cảm và hành vi của người đó trong cuộc sống và được xã hội chấp nhận.	 Kỹ năng sống.	Là danh vọng, của cải vật chất mà mỗi người mong muốn có được.	Là những điều mà mỗi người cho là tốt, là quan trọng và cần thiết với bản thân họ.	Lý tưởng sống của từng cá nhân.	0.505	0.33	0.1	0.04	2.5000000000000001E-2	
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